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Nam Định, ngày         tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v đánh giá, xếp loại mức chất lượng năm 2022  

đối với các tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quy định số 528-QĐ/TU ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ (khoá XX) về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với 

tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; 

Căn cứ kết quả biểu quyết đánh giá, xếp loại mức chất lượng năm 2022 đối 

với tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đánh  giá, xếp loại mức chất lượng năm 2022 đối với 07 phòng, đơn 

vị; 07 tập thể lãnh đạo, quản lý và 30 cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, 

như sau: 

1. Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với 03 phòng, đơn vị; 03 tập 

thể lãnh đạo, quản lý; 05 cá nhân lãnh đạo, quản lý và 04 cá nhân không giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý (có danh sách kèm theo). 

2. Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với 04 phòng, đơn vị; 04 tập thể 

lãnh đạo, quản lý; 11 cá nhân lãnh đạo, quản lý và 09 cá nhân không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý (có danh sách kèm theo). 

3. Xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” đối với 01 cá nhân không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Thủ trưởng các phòng, đơn vị; 

các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- ĐU, CĐ, ĐTN Sở; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Hoan 

 



DANH SÁCH 

Đánh giá, xếp loại mức chất lượng năm 2022  

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-KHCN ngày         /12/2022 của Sở KH&CN)  

A. ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG/ĐƠN VỊ 

I. Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 03 phòng/đơn vị 

STT Tên tập thể 

1 Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

2 Phòng Quản lý Khoa học 

3 Phòng Quản lý chuyên ngành 

 

II. Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 04 phòng/đơn vị 

STT Tên tập thể 

1 Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ 

2 Thanh tra Sở 

3 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

4 Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN 

  

B. ĐỐI VỚI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA PHÒNG/ĐƠN VỊ 

I. Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 03 tập thể 

STT Tên tập thể 

1 Tập thể lãnh đạo, quản lý Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

2 Tập thể lãnh đạo, quản lý Phòng Quản lý Chuyên ngành 

3 Tập thể lãnh đạo, quản lý Phòng Quản lý Khoa học 

 

II. Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 04 tập thể 

STT Tên tập thể 

1 Tập thể lãnh đạo, quản lý Phòng Quản lý Công nghệ và TTCN 

2 Tập thể lãnh đạo, quản lý Thanh tra Sở 

3 Tập thể lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

4 Tập thể lãnh đạo, quản lý Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KH&CN 

 

 

 



C. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ  

I. Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 05 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

1 Nguyễn Thị Thanh Loan Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành 

2 Vũ Quốc Đạt Trưởng phòng Quản lý Khoa học 

3 Đặng Anh Tuấn Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

4 Đỗ Thị Thủy 
Phó trưởng phòng Quản lý Công nghệ và 

Thị trường công nghệ 

5 Đào Thành Chuyên 
Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ 

KH&CN 

II. Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 11 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

1 Phạm Thị Xuân Mỵ Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

2 Nguyễn Thanh Thủy Chánh thanh tra Sở 

3 Nguyễn Quốc Khánh 
Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Quản lý 

Công nghệ và Thị trường công nghệ 

4 Đào Việt Hà 
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

5 Hoàng Mạnh Cường 
Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm Ứng 

dụng, dịch vụ KH&CN 

6 Phạm Thanh Trường Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

7 Vũ Đại An Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

8 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng Quản lý chuyên ngành 

9 Lã Ngọc Anh Phó chánh thanh tra Sở 

10 Trần Giai Nhân Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học 

11 Đoàn Mạnh Chất 

Trưởng phòng Quản lý Đo lường – Tổng 

hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

 

 



D. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ  

I. Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 04 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

2 Nguyễn Thị Xuyến Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học 

3 Phạm Thị Phương Chuyên viên, Phòng Quản lý chuyên ngành 

4 Lê Huy Hoàng Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học 

 

II. Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: 09 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

1 Vũ Thị Ánh Hồng Chuyên viên, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

2 Phạm Thúy Anh Chuyên viên, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

3 Chu Đức Lợi Nhân viên, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 

4 Mai Kim Quý Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học 

5 Phạm Tài Minh 
Chuyên viên, P. Quản lý Công nghệ và Thị 

trường công nghệ 

6 Vũ Thị Thảo 
Chuyên viên, P. Quản lý Công nghệ và Thị 

trường công nghệ 

7 Lưu Mạnh Hùng 
Chuyên viên, P. Quản lý Công nghệ và Thị 

trường công nghệ 

8 Đỗ Thị Thu Huyền Thanh tra viên, Thanh tra Sở 

9 Nguyễn Ngọc Hà Chuyên viên, phòng Quản lý chuyên ngành 

 

III. Xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”: 01 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

1 Trần Việt Cường Chuyên viên phòng Quản lý chuyên ngành 
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